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(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-BVYHCTTG ngày 16 tháng 12 năm 2025 
của Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang)

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 13 người.

STT Họ và tên Chức vụ, khoa/Phòng

1 Đặng Thị Kim Ngân Nhân viên, Phòng Tài chính - Kế toán

2 Nguyễn Thành Trung Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính

3 Nguyễn Thị Bích Ngân Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính

4 Đồng Thị Lan Thanh Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính

5 Nguyễn Thị Hoài Thu Nhân viên, Phòng Kế hoạch tổng hợp

6 Phan Văn Xiếu Nhân viên, Khoa Nội

7 Nguyễn Quốc Trí Nhân viên, Khoa Ngoại

8 Võ Quốc Thắng Nhân viên, Khoa Khám bệnh

9 Nguyễn Thị Kim Hương Nhân viên, Khoa Dược

10 Huỳnh Hoàng Nhã Nhân viên, Khoa Dược

11 Nguyễn Thị Yến Oanh Nhân viên, Khoa Dược

12 Trương Minh Nhựt Nhân viên, Khoa Châm cứu dưỡng sinh và 
phục hồi chức năng

13 Huỳnh Giang Huy Nhân viên, Khoa Châm cứu dưỡng sinh và 
phục hồi chức năng

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 71 người.

TT Họ và tên Chức vụ, khoa/Phòng
1 Võ Thị Kim Anh Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế toán

2 Nguyễn Văn Ấn Phó trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế 
toán

3 Hà Thị Phương My Nhân viên, Phòng Tài chính - Kế toán
4 Nguyễn Thị Hà Tiên Nhân viên, Phòng Tài chính - Kế toán
5 Trần Thị Thu Trang Nhân viên, Phòng Tài chính - Kế toán
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TT Họ và tên Chức vụ, khoa/Phòng

6 Nguyễn Thanh Hoàng Quyền trưởng phòng, Phòng Tổ chức - 
Hành chính

7 Hồ Hoài Nhân Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính
8 Lê Thị Bé NVHĐ, Phòng Tổ chức - Hành chính
9 Phan Tấn Công NVHĐ, Phòng Tổ chức - Hành chính

10 Võ Đăng Khoa Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp

11 Huỳnh Trần Diễm Thơ Phụ trách Điều dưỡng BV, Phòng Kế hoạch 
tổng hợp

12 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nhân viên, Phòng Kế hoạch tổng hợp
13 Võ Đăng Duy Nhân viên, Phòng Kế hoạch tổng hợp
14 Nguyễn Văn Nhân Phụ trách khoa, Khoa Nội
15 Nguyễn Thị Thu Hằng Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Nội
16 Biện Thị Kim Chi Nhân viên, Khoa Nội
17 Đoàn Thị Thanh Hà Nhân viên, Khoa Nội
18 Ngô Minh Huy Nhân viên, Khoa Nội
19 Phạm Văn Linh Nhân viên, Khoa Nội
20 Nguyễn Thu Ngọc Nhân viên, Khoa Nội
21 Ngô Thị Oanh Nhân viên, Khoa Nội
22 Nguyễn Thị Lê Quí Nhân viên, Khoa Nội
23 Trần Nhật Sang Nhân viên, Khoa Nội
24 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nhân viên, Khoa Nội
25 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nhân viên, Khoa Nội
26 Đặng Thị Kim Yến Nhân viên, Khoa Nội
27 Nguyễn Xuân Hương NVHĐ, Khoa Nội
28 Huỳnh Trần Hoàng Lan Quyền trưởng khoa, Khoa Ngoại
29 Lê Trần Bích Phượng Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Ngoại
30 Nguyễn Kim Nguyệt Nhân viên, Khoa Ngoại
31 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nhân viên, Khoa Ngoại
32 Nguyễn Thị Diểm My Nhân viên, Khoa Ngoại
33 Nguyễn Thị Nguyên Nhân viên, Khoa Ngoại
34 Hồ Thanh Quang Trưởng khoa, Khoa Khám bệnh

35 Nguyễn Minh Thu Phụ trách điều dưỡng trưởng khoa, Lhoa 
Khám bệnh

36 Nguyễn Thanh Giàn Nhân viên, Khoa Khám bệnh
37 Trần Thị Ngọc Hiền Nhân viên, Khoa Khám bệnh
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TT Họ và tên Chức vụ, khoa/Phòng
38 Đoàn Thị Kim Thơ Nhân viên, Khoa Khám bệnh
39 Lý Thị Mỹ Tiên Nhân viên, Khoa Khám bệnh
40 Trần Thị Cẩm Tú Nhân viên, Khoa Khám bệnh
41 Nguyễn Thị Cẩm Loan Nhân viên, Khoa Khám bệnh
42 Trương Minh Loan Anh Nhân viên, Khoa Khám bệnh
43 Nguyễn Duy Định Nhân viên, Khoa Khám bệnh
44 Võ Thị Kim Ngân Nhân viên, Khoa Khám bệnh
45 Hồ Minh Nam Trưởng khoa, Khoa Dược
46 Phạm Thị Thúy Vân Phó trưởng khoa, Khoa Dược
47 Phạm Thị Tuyết Diễm Nhân viên, Khoa Dược
48 Nguyễn Thị Khoa Nhân viên, Khoa Dược
49 Bùi Thị Thy Nga Nhân viên, Khoa Dược
50 Trương Linh Thi Nhân viên, Khoa Dược
51 Nguyễn Phạm Hoài Thương Nhân viên, Khoa Dược
52 Nguyễn Thị Minh Trí Nhân viên, Khoa Dược
53 Nguyễn Hoàng Thanh Mai Trưởng khoa, Khoa CCDS-PHCN
54 Nguyễn Ánh Phượng Phó trưởng khoa, Khoa CCDS-PHCN

55 Dương Tường Y Phụng Phụ trách điều dưỡng trưởng khoa, Khoa 
CCDS-PHCN

56 Nguyễn Thanh Bạch Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
57 Phạm Thị Ngọc Điệp Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
58 Ngô Kim Ngân Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
59 Lý Hoàng Huy Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
60 Nguyễn Huỳnh Thuý Ái Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
61 Dương Hữu Chiến Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
62 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
63 Nguyễn Thanh Duy Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
64 Đoàn Lê Tuyết Hồng Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
65 Nguyễn Thị Cẩm Hường Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
66 Phạm Đặng Hà Kha Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
67 Nguyễn Thành Nhơn Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
68 Ngũ Qui Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
69 Ngô Thị Mai Thảo Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
70 Trần Thị Hồng Thắm Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
71 Đoàn Thị Minh Thư Nhân viên, Khoa CCDS-PHCN
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3. Không xếp loại: 02 người.

TT Họ và tên Chức vụ, khoa/Phòng Lý do

1 Phan Thị Nhung Nhân viên, Khoa Dược Công tác < 6 tháng do nghỉ 
ốm

2 Lê Ngọc Khánh Vy NVHĐ, Khoa Nội Công tác < 6 tháng, làm việc 
từ 10/11/2025
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